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“Lời Chúa  

là đèn soi cho con bước, 

là ánh sáng chỉ đường con đi.” 

Tv 119,105 
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Các bạn thân mến,  

để hiểu biết và thêm lòng  

yêu mến Thánh  Kinh, 

 chúng ta cùng vui học  

qua những câu  
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Phụng Vụ Năm B Mùa Giáng Sinh  
Hỏi Thưa, Trắc Nghiệm & Ô Chữ  

 
Lễ Đêm : Luca 2,1-14 

Lễ Rạng Đông : Luca 2,15-20 

Lễ Ban Ngày : Gioan 1,1-18 

LỄ Hiển Linh : Mátthêu 2,1-12 
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Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa: Máccô 1,7-11 
 

******* 

 

51 Câu Hỏi Thưa Mùa Giáng Sinh B 
 

01. Hỏi : Hoàng đế nào đã ra chiếu chỉ truyền kiểm 

tra dân khắp cả thiên hạ? (Lc 2,1)   

- Thưa : Hoàng đế Âugúttô. 
 

02. Hỏi : Tổng trấn xứ Xyri thời Đức Giêsu sinh ra 

tên là gì? (Lc 2,2)  

- Thưa : Tổng trấn Quiriniô. 
 

03. Hỏi : Ông Giuse phải về miền nào để khai tên 

tuổi? (Lc 2, 4)  
- Thưa : Miền Giuđê. 

 

04. Hỏi : Bêlem, thành  của vua Đavít thuộc miền 

nào? (Lc 2,4) 
- Thưa : Miền Giuđê.  
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05. Hỏi : Ông Giuse từ 

thành Nadarét, miền 

Galilê lên thành vua Đavít 

khai tên cùng với người đã 

thành hôn với ông là ai? 

(Lc 2,4-5)  

- Thưa : Bà Maria. 
 

06. Hỏi : Những người 

nào đã được sứ thần Chúa 

báo tin: “Hôm nay, một 

Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành 

vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa? (Lc 2, 

11)  

- Thưa : Những người chăn chiên. 
 

07. Hỏi :  Đấng Cứu Độ sinh ra trong thành của 

vua nào? (Lc 2,11)  

- Thưa : Đavít. 
 

08. Hỏi : Sứ thần loan báo một Đấng Cứu Độ đã 

sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là 

gì của Đức Chúa? (Lc 2,11)  
- Thưa : Đấng Kitô. 
 

09. Hỏi : Cứ dấu nào anh em nhận biết Đấng Kitô 

Đức Chúa? (Lc 2, 12)  

- Thưa : Một trẻ sơ sinh bọc tã, dặt trong máng 

cỏ. 
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10. Hỏi : Ai đã cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa: 

“Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế 

cho loài người Chúa thương”? (Lc 2,14). 

- Thưa : Các thiên binh với các sứ thần. 
 

11. Hỏi : Những người chăn chiên bảo nhau đi 

sang đâu, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ 

cho ta biết? (Lc 2,15) 
- Thưa : Bêlem.  

 

12. Hỏi : Đến Bêlem, những người chăn chiên gặp 

ai, cùng với Hài Nhi được đặt nằm trong máng cỏ? 

(Lc 2,16) 

 - Thưa : Bà Maria và ông Giuse. 
 

13. Hỏi : Sau khi gặp Hài Nhi, các người chăn 

chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng ai? (Lc 

2,20) 
 - Thưa : Thiên Chúa.  

 

14. Hỏi : Lúc khởi đầu đã có ai? (Ga 1,1)  
- Thưa : Ngôi Lời.  

 

15. Hỏi : Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời 

vẫn hướng về Thiên Chúa, 

và Ngôi Lời là ai ? (Ga 1,1) 

- Thưa : Thiên Chúa.  
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16. Hỏi : Nhờ ai, vạn vật được tạo thành, và không 

có Người, thì chẳng có gì được tạo thành? (Ga 1,3) 
- Thưa : Ngôi Lời. 

 

17. Hỏi : Có một người được Thiên Chúa sai đến, 

ông tên là gì? (Ga 1,3)  
- Thưa : Gioan.  

 

18. Hỏi : Ông Gioan đến để làm chứng, và làm 

chứng về điều gì, để mọi người nhờ ông mà tin? 

(Ga 1,7) 
- Thưa : Ánh sáng.  

 

19. Hỏi : Ai là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian 

và chiếu soi mọi người? (Ga 1,9) 
- Thưa : Ngôi Lời. 

 

20. Hỏi : Những ai đón nhận, tức là những ai tin 

vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên 

con của ai? (Ga 1,1)  

- Thưa : Thiên Chúa.  
 

21. Hỏi : Ai đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa 

chúng ta? (Ga 1,14)  
- Thưa : Ngôi Lời. 

 

22. Hỏi : Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông 

Mô-sê, còn ân sủng và sự thật, thì nhờ ai mà có? 

(Ga 1,17) 

- Thưa : Đức Giêsu Kitô.  
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23. Hỏi : Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông 

Mô-sê, còn ân sủng và điều gì, thì nhờ Đức Giêsu 

Kitô mà có? (Ga 1,17)  

- Thưa : Sự thật.  
 

24. Hỏi : Lề Luật đã được 

Thiên Chúa ban qua ông 

Môsê, còn điều gì và sự thật, 

thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có 

? (Ga 1,17) 

- Thưa : Ân sủng.  
 

25. Hỏi : Đức Giêsu ra đời 

thời vua nào trị vì đất nước Ítraen? (Mt 2,1)  
- Thưa : Vua Hêrôđê. 

 

26. Hỏi : Những người từ phương đông đến bái lạy 

Hài Nhi Giêsu là ai? (Mt 2,1)  
- Thưa : Các nhà chiêm tinh. 

 

27. Hỏi : Khi nghe các nhà chiêm tinh hỏi: “Đức 

Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu?”, vua 

Hêrôđê có thái độ thế nào? (Mt 2,3) 
- Thưa : Bối rối.  

 

28. Hỏi : Khi nghe các nhà chiêm tinh hỏi “Đức 

vua dân Do thái mới sinh, hiện đang ở đâu?”, cả 

thành Giêrusalem thế nào? (Mt 2,3)  

- Thưa : Xôn xao.  
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29. Hỏi : Các nhà chiêm tinh đến thành nào và hỏi 

“Đức vua dân Do thái mới sinh, hiện đang ở 

đâu?”? (Mt 2,3)  

- Thưa : Thành Giêrusalem. 
 

30. Hỏi : Những người được nhà vua triệu tập để 

hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu là ai? 

(Mt 2,4)  
 - Thưa : Các thượng tế và các kinh sư. 
 

31. Hỏi : Ra khỏi thành Giêrusalem, cái gì đã dẫn 

các nhà chiêm tinh đến nơi Hài Nhi ở? (Mt 2,9)  
- Thưa : Ngôi sao. 

 

32. Hỏi : Những bảo vật các nhà chiêm tinh dâng 

cho Hài Nhi là gì? (Mt 2,11) 

  - Thưa : Vàng, nhũ hương và mộc dược. 
 

33. Hỏi : Bà Maria và ông Giuse đem con trẻ lên 

Giêrusalem để làm gì? (Lc 2,22)  

- Thưa : Tiến dâng lên cho Chúa. 
 

34. Hỏi : Người đã cùng đi với bà Maria và Hài 

Nhi Giêsu lên Giêrusalem để tiến dâng con trẻ cho 

Thiên Chúa là ai? (Lc 2,22) 
- Thưa : Ông Giuse. 

 

35. Hỏi : “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là 

của thánh, dành cho Chúa”, và cũng để dâng của lễ 

theo Luật Chúa truyền, đó là gì? (Lc 2,23-24) 
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- Thưa : Một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu 

non. 
 

36. Hỏi : Ông Simêôn là người thế nào? (Lc 2,25) 

 - Thưa : Người công chính và sùng đạo. 
 

37. Hỏi : Ai đã gặp 

Hài Nhi Giêsu tại đền 

thờ Giêrusalem? (Lc 

2,25)   

- Thưa :  
 Ông Simêon. 

 

38. Hỏi : “Muôn lạy 

Chúa, giờ đây, theo 

lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra 

đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã 

dành sẵn cho muôn dân: Đó là ánh sáng soi đường 

cho dân ngoại, là vinh quang của Ítraen Dân 

Ngài.” Đây là lời của ai? (Lc 2,29-31)   
- Thưa : Ông Simêon.  

 

39. Hỏi : “Còn chính bà, 1 lưỡi gươm sẽ đâm thâu 

tâm hồn bà”. Lời ông Simêon nói về ai? (Lc 2,35)  
- Thưa : Bà Maria, mẹ Đức Giêsu. 

 

40. Hỏi : Nữ ngôn sứ đã gặp Hài Nhi Giêsu tại 

Giêrusalem tên là gì? (Lc 2,25) 

 - Thưa : Anna. 
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41. Hỏi : Bà Anna, người đã gặp Hài Nhi Giêsu tại 

đền thờ Giêrusalem thuộc chi tộc nào? (Lc 2,36)  
- Thưa : Chi tộc Asê. 

 

42. Hỏi : Thân phụ của bà Anna tên là gì? (Lc 2,36) 
 - Thưa : Pơnuên.  
 

43. Hỏi : Trở về từ thành Giêrusalem, hai ông bà 

và Hài Nhi cư ngụ thành nào? (Lc 2,39) 
- Thưa : Thành Nadarét.  

 

44. Hỏi : Tại thành 

Nadarét, Hài Nhi 

ngày càng lớn lên 

thế nào? (Lc 2,40) 

- Thưa : Thêm 

vững mạnh, đầy 

khôn ngoan và 

hằng được ân nghĩa 

cùng Thiên Chúa. 
 

45. Hỏi : Có Đấng 

quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng 

cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì tôi làm 

phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, thì thế 

nào? (Mc 1,7-8) 

- Thưa : Người sẽ làm phép rửa cho anh em 

trong Thánh Thần.  
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46. Hỏi : Đức Giêsu từ đâu đến với ông Gioan? 

(Mc 1,9)  

- Thưa : Từ Nadarét. 
 

47. Hỏi : Ai đã làm phép rửa cho Đức Giêsu? (Mc 

1,9)   

- Thưa : Ông Gioan. 
  

48. Hỏi : Đức Giêsu được ông Gioan làm phép rửa 

tại đâu? (Mc 1,9)  

- Thưa : Tại sông Giođan. 
  

49. Hỏi : Vừa lên khỏi nước, ai ngự xuống trên Đức 

Giêsu? (Mc 1,10)  

- Thưa : Thần Khí. 
 

50. Hỏi : Thần Khí ngự xuống trên Đức Giêsu như 

hình gì? (Mc 1,10)  

- Thưa : Chim bồ câu. 
  

51. Hỏi : Có tiếng từ trời phán thế nào? (Mc 1,11)  
- Thưa : Con là con yêu dấu của Cha, Cha hài 

lòng về Con. 

  

 

 

 

 



16 * VHTK 89 Phụng Vụ Năm B Mùa Giáng Sinh 
 

51 Câu Trắc Nghiệm 

 

01. Hoàng đế nào đã ra 

chiếu chỉ truyền kiểm tra 

dân khắp cả thiên hạ? 

(Lc 2,1)   

a. Hoàng đế Âugúttô. 

b. Hoàng đế Pharaô. 

c. Hoàng đế Xêda. 

d. Hoàng đế Nêrô. 
 

02. Tổng trấn xứ Xy-ri thời Đức Giêsu sinh ra tên 

là gì? (Lc 2,2)  
a. Philatô.    b. Phéttô. 

c. Quiriniô.    d. Phêlích. 
 

03. Ông Giuse phải về miền nào để khai tên tuổi? 

(Lc 2, 4) (Lc 2, 4). 

a. Miền Galilê.   b. Miền Samaria. 

c. Miền Giuđê.   d. Miền Thập tỉnh. 
 

04. Bêlem, thành của vua Đavít thuộc miền nào? 

(Lc 2,4) 
a. Miền Galilê.   b. Miền Samari. 

c. Miền Giuđê.   d. Miền Thập tỉnh. 
 

05. Ông Giuse từ thành Nadarét, miền Galilê lên 

thành vua Đavít khai tên cùng với người đã thành 

hôn với ông là ai? (Lc 2,4-5) 
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a. Bà Êlisabét.   b. Bà Maria. 

c. Bà Anna.   d. Bà Xara. 
 

06. Những người nào đã được sứ thần Chúa báo 

tin: “Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho 

anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô 

Đức Chúa”? (Lc 2, 11)  

a. Những người chăn heo. 

b. Những người chăn chiên. 

c. Các đạo sĩ. 

d. Các tư tế thành Giêrusalem. 
 

07. Đấng Cứu Độ sinh ra 

trong thành của vua nào? 

(Lc 2,11)  

a. Saun.     

b. Hêrôđê. 

c. Đavít.     

d. Pharaô. 
 

08. Sứ thần loan báo một 

Đấng Cứu Độ đã sinh ra 

cho anh em trong thành vua Đavít, Người là gì của 

Đức Chúa? (Lc 2,11)  

a. Sứ giả của Đức Chúa. 

b. Đấng Kitô. 

c. Con của Đức Chúa. 

d. Thiên thần của Đức Chúa. 
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09. Cứ dấu nào anh em nhận biết Đấng Kitô Đức 

Chúa? (Lc 2, 12)  
a. Một trẻ sơ sinh bọc tã. 

b. Đặt trong máng cỏ. 

c. Ở trong hoàng cung. 

d. Chỉ a và b đúng. 
 

10. Ai đã cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa: “Vinh 

danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho 

loài người Chúa thương”? (Lc 2,14). 
a. Những người chăn chiên. 

b. Dân thành Giêrusalem. 

c. Mẹ Maria. 

d. Các thiên binh với các sứ thần. 
 

11. Những người chăn chiên bảo nhau đi sang đâu, 

để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta 

biết? (Lc 2,15) 

a. Giêrusalem.   b. Bêlem. 

c. Nadarét.    d. Xiđôn. 
 

12. Đến Bêlem, những người chăn chiên gặp ai, 

cùng với Hài Nhi được đặt nằm trong máng cỏ? (Lc 

2,16) 

a. Vua Hêrôđê.   b. Bà Maria.  

c. Ông Giuse.   d. Chỉ có b và c đúng.  
 

13. Sau khi gặp Hài Nhi, các người chăn chiên ra 

về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng ai? (Lc 2,20) 
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a. Hài Nhi.    b. Thiên Chúa. 

c. Đức Vua.   d. Đấng Kitô. 
 

14. Lúc khởi đầu đã có ai? (Ga 1,1) 

a. Ngôi Lời.   b. Đấng cứu thế. 

c. Các Thiên thần.  d. Ma quỷ. 
 

15. Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn 

hướng về Thiên Chúa, 

và Ngôi Lời là ai? (Ga 1,1) 

a. Đấng tạo dựng muôn loài. 

b. Thiên Chúa. 

c. Ánh sáng vũ trụ. 

d. Đấng muôn dân tôn thờ.   
 

16. Nhờ ai, vạn vật được tạo 

thành, và không có Người, thì 

chẳng có gì được tạo thành? 

(Ga 1,3) 

a. Đấng Kitô.   b. Các thiên thần. 

c. Ngôi Lời.   d. Thần sứ Thiên Chúa. 
 

17. Có một người được Thiên Chúa sai đến, ông tên 

là gì? (Ga 1,3) 
a. Giuse.    b. Giôsuê 

c. Giêsu.    d. Gioan. 
 

18. Ông Gioan đến để làm chứng, và làm chứng về 

điều gì, để mọi người nhờ ông mà tin? (Ga 1,7) 
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a. Ánh sáng.   b. Đức tin. 

c. Sự thật.    d. Thiên Chúa. 
 

19. Ai là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và 

chiếu soi mọi người? (Ga 1,9) 
a. Ông Gioan.   b. Ông Môsê. 

c. Ngôi Lời.   d. Đấng Kitô. 
 

20. Những ai đón nhận, tức là 

những ai tin vào danh Người, thì 

Người cho họ quyền trở nên con 

của ai? (Ga 1,1) 
a. Con Nước Trời. 

b. Thiên Chúa. 

c. Con cái sự sáng. 

d. Con các thiên thần. 
 

21. Ai đã trở nên người phàm và 

cư ngụ giữa chúng ta?(Ga 1,14) 

a. Đấng Kitô.   b. Thánh Thần. 

c. Ngôi Lời.   d. Thiên Chúa. 
 

22. Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông 

Môsê, còn ân sủng và sự thật, thì nhờ ai mà có? 

(Ga 1,17) 

a. Hội thánh.    

b. Các tông đồ. 

c. Đức Giêsu Kitô.    

d. Các thiên thần. 
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23. Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông 

Môsê, còn ân sủng và điều gì, thì nhờ Đức Giêsu 

Kitô mà có? (Ga 1,17) 

a. Sự sống.    b. Sức mạnh. 

c. Sự thật.    d. Đức tin. 
 

24. Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-

sê, còn điều gì và sự thật, thì nhờ Đức Giêsu Kitô 

mà có? (Ga 1,17) 

a. Sự sống.    b. Sức mạnh. 

c. Ân sủng.    d. Đức tin. 
 

25. Đức Giêsu ra đời thời vua nào trị vì đất nước 

Ítraen? (Mt 2,1)  
a. Vua Đavít.   b. Vua Ácríppa. 

c. Vua Hêrôđê.   d. Vua Pharaô. 
 

26. Những người từ phương Đông đến bái lạy Hài 

Nhi Giêsu là ai? (Mt 2,1) 

a. Các nhà chiêm tinh. 

b. Những người chăn chiên. 

c. Dân thành Giêrusalem. 

d. Các thầy luật sĩ. 
 

27. Khi nghe các nhà chiêm tinh hỏi: “Đức Vua 

dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu?”, vua Hêrôđê có 

thái độ thế nào? (Mt 2,3) 
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a. Hoảng sợ.   b. Bối rối. 

c. Lo lắng.    d. Vui mừng. 
 

28. Khi nghe các nhà chiêm tinh hỏi “Đức vua dân 

Do thái mới sinh, hiện đang ở đâu?”, cả thành 

Giêrusalem thế nào? (Mt 2,3)  
a. Bối rối.    b. Vui mừng. 

c. Hân hoan.   d. Xôn xao. 
 

29. Các nhà chiêm tinh đến thành nào và hỏi “Đức 

vua dân Do thái mới sinh, hiện đang ở đâu?”? (Mt 

2,3)  
a. Thành Bêlem.  b. Thành Nadarét. 

c. Thành Giêrusalem. d. Thành Caphácnaum. 
 

30. Những người được nhà 

vua triệu tập để hỏi cho biết 

Đấng Kitô phải sinh ra ở 

đâu là ai? (Mt 2,4)  

a. Các kinh sư. 

b. Các thượng tế. 

c. Những người đạo đức. 

d. Chỉ có a và b đúng.  
 

31. Ra khỏi thành 

Giêrusalem, cái gì đã dẫn các nhà chiêm tinh đến 

nơi Hài Nhi ở? (Mt 2,9)  

a. Bảng chỉ đường.    b. Ngôi sao. 

c. Những người chăn chiên. d. Các tư tế. 
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32. Những bảo vật các nhà chiêm tinh dâng cho 

Hài Nhi là gì? (Mt 2,11)   
a. Vàng, nhũ hương, rượu. 

b. Nhũ hương, mật ong, mộc dược. 

c. Nhũ hương, mộc dược, vàng. 

d. Mộc dược, bạch ngọc, nhũ hương. 
 

33. Bà Maria và ông Giuse đem con trẻ lên 

Giêrusalem để làm gì? (Lc 2,22)  

a. Ra mắt dân chúng. 

b. Tiến dâng lên cho Chúa. 

c. Trình diện với vị thượng tế. 

d. Cầu nguyện. 
 

34. Người đã cùng đi với bà Maria và Hài Nhi 

Giêsu lên Giêrusalem để tiến dâng con trẻ cho 

Thiên Chúa là ai?. (Lc 2,22)  
a. Ông Dacaria.   b. Ông Giuse. 

c. Ông Môsê.    d. Ông Simêôn. 
 

35. “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của 

thánh, dành cho Chúa”, và cũng để dâng của lễ 

theo Luật Chúa truyền, đó là gì? (Lc 2,23-24) 
a. Một con chiên béo. 

b. Một đôi chim gáy.  

c. Một cặp bồ câu non. 

d. Chỉ có b và c đúng.  
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36. Ông Simêôn là người thế nào? (Lc 2,25) 

a. Công chính.    b. Sùng đạo. 

c. Tội lỗi.    d. Chỉ có a và b đúng.   
 

37. Ai đã gặp Hài Nhi Giêsu 

tại đền thờ Giêrusalem? (Lc 

2,25)   

a. Ông Simon.  

b. Ông Simêon. 

c. Ông Giuđa.    

d. Bà Gioanna. 
 

38. “Muôn lạy Chúa, giờ 

đây, theo lời Ngài đã hứa, 

xin để tôi tớ này được an 

bình ra đi. Vì chính mắt con 

được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn 

dân: Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là 

vinh quang của Ítraen Dân Ngài.” Đây là lời của 

ai? (Lc 2,29-31)   

a. Ông Simon.    b. Ông Dacaria. 

c. Ông Simêon.    d. Bà Anna. 
 

39. “Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm 

hồn bà”. Lời ông Simêon nói về ai? (Lc 2,35)  
a. Bà Maria Mácdala.   b. Bà Evà. 

c. Bà Maria, mẹ Đức Giêsu. d. Bà Êlisabét. 
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40. Nữ ngôn sứ đã gặp Hài Nhi Giêsu tại 

Giêrusalem tên là gì? (Lc 2,25)  
a. Xara.    b. Étna. 

c. Anna.    d. Gioanna. 
 

41. Bà Anna, người đã gặp Hài Nhi Giêsu tại đền 

thờ Giêrusalem thuộc chi tộc nào? (Lc 2,36)  

a. Chi tộc Giuđa.  b. Chi tộc Asê. 

c. Chi tộc Bengiamin. d. Chi tộc Gat. 
 

42. Thân phụ của bà Anna tên là gì? (Lc 2,36) 
a. Dacaria.    b. Bơthuên. 

c. Pơnuên.    d. Giesê. 
 

43. Trở về từ thành Giêrusalem, hai ông bà và Hài 

Nhi cư ngụ thành nào? (Lc 2,39) 

a. Thành Giêrusalem. b. Thành Nadarét. 

c. Thành Bêlem.  d. Thành Xiđôn. 
 

44. Tại thành Nadarét, Hài Nhi ngày càng lớn lên 

thế nào? (Lc 2,40) 
a. Thêm vững mạnh. 

b. Đầy khôn ngoan.  

c. Hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. 

d. Cả a, b và c đúng.  
 

45. Hãy hoàn thành câu: “Có Đấng quyền thế hơn 

tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi 
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quai dép cho Người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho 

anh em trong nước, còn Người, … …  .” (Mc 1,7-8) 
a. Người ban cho anh em sự sống đời đời. 

b. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong  

    Máu của Người.  

c. Người sẽ cứu chuộc anh em. 

d. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong 

     Thánh Thần. 
 

46. Đức Giêsu từ đâu 

đến với ông Gioan? 

(Mc 1,9)  

a. Bêlem.   

 b. Xiđôn. 

c. Nadarét.   

 d. Giêrusalem. 
 

47. Ai đã làm phép rửa 

cho Đức Giêsu? (Mc 1,9)   
a. Ông Gioan.   b. Ông Môsê. 

c. Ông Phêrô.   d. Ông Khanania. 
  

48. Đức Giêsu được ông Gioan làm phép rửa tại 

đâu? (Mc 1,9)  

a. Hồ Tibêria.    

b. Hồ Silôác. 

c. Sông Giođan.   

d. Thành Giêrusalem. 
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49. Vừa lên khỏi nước, ai ngự xuống trên Đức 

Giêsu? (Mc 1,10)  

a. Đấng Kitô.    

b. Thần Khí. 

c. Ngôi Hai.    

d. Các thiên thần. 
 

50. Thần Khí ngự xuống trên Đức Giêsu như hình 

gì? (Mc 1,10) 
a. Lưỡi lửa.    b. Đám mây. 

c. Chim bồ câu.  d. Ngôi sao. 
  

51. Hãy hoàn thành câu: Có tiếng từ trời phán rằng: 

“Con là con yêu dấu của Cha, … … … .” (Mc 1,11)  

a. Cha hài lòng về Con. 

b. Các ngươi hãy nghe lời Người. 

c. Rất đẹp lòng Cha mọi đàng. 

d. Ai tin vào Con sẽ được cứu chuộc. 

  

Gb. Nguyễn Thái Hùng 

2020 
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VUI HỌC THÁNH KINH 

17 Ô CHỮ GIÁNG SINH B 

VHTK  

Ô chữ Giáng Sinh B 01 

 
Những gợi ý 

 

01. Đấng Cứu Độ sinh ra trong thành của vua nào? 

(Lc 2,11)  
 

02. Sau khi gặp Hài Nhi, các người chăn chiên ra 

về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng ai? (Lc 2,20) 
 

03. Ông Gioan đến để làm chứng, và làm chứng về 

điều gì, để mọi người nhờ ông mà tin? (Ga 1,7) 
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04. Các nhà chiêm tinh đến thành nào và hỏi “Đức 

vua dân Do thái mới sinh, hiện đang ở đâu?”? (Mt 

2,3)  
 

05. Trở về từ thành Giêrusalem, hai ông bà và Hài 

Nhi cư ngụ thành nào? (Lc 2,39) 
 

06. Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn 

hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là ai? (Ga 1,1) 
 

07. Hoàng đế nào đã ra chiếu chỉ truyền kiểm tra 

dân khắp cả thiên hạ? (Lc 2,1)  
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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VHTK 

Ô chữ Giáng Sinh B 02 

 
Những gợi ý 
 

01. Vừa lên khỏi nước, ai ngự xuống trên Đức 

Giêsu? (Mc 1,10)  
 

02. Sứ thần loan báo một Đấng Cứu Độ đã sinh ra 

cho anh em trong thành vua Đavít, Người là gì của 

Đức Chúa? (Lc 2,11)  
 

03. Đức Giêsu ra đời thời vua nào trị vì đất nước 

Ítraen? (Mt 2,1)   
 

04. Thân mẫu của Hài Nhi tên là gì? (Mt 2,11)  
 

05. Đức Giêsu ra đời tại đâu? (Mt 2,1) 
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06. Nhờ ai, vạn vật được tạo thành, và không có 

Người, thì chẳng có gì được tạo thành? (Ga 1,3) 
 

07. Tổng trấn xứ Xy-ri thời Đức Giêsu sinh ra tên là 

gì? (Lc 2,2)  
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

VHTK  

Ô chữ Giáng Sinh B 03 

 

Những gợi ý 
 

01. Hài Nhi 

sinh ra được 

đặt ở đâu? (Lc 

2,12)  
 

02. Hài Nhi 

được bà Maria 

và ông Giuse 

đem lên 

Giêrusalem, để 

tiến dâng cho 

Chúa, tên là gì? 

(Lc 2,27) 
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03. Ông Giuse từ thành Nadarét, miền Galilê lên 

thành vua Đavít khai tên cùng với người đã thành 

hôn với ông là ai? (Lc 2,4-5) 
 

04. Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn 

hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là ai? (Ga 1,1) 
 

05. Hoàng đế nào đã ra chiếu chỉ truyền kiểm tra 

dân khắp cả thiên hạ? (Lc 2,1)  
 

06. Người đã cùng đi với bà Maria và Hài Nhi 

Giêsu lên Giêrusalem để tiến dâng con trẻ cho 

Thiên Chúa là ai? (Lc 2,22)  
 

07. Đấng Cứu Độ sinh ra trong thành của vua nào? 

(Lc 2,11)   
 

08. Vừa lên khỏi nước, ai ngự xuống trên Đức 

Giêsu? (Mc 1,10)  
 

09. Người nào được nhà vua triệu tập để hỏi cho 

biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu?(Mt 2,4) 
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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VHTK  

Ô chữ Giáng Sinh B 04 

 
Những gợi ý 
 

01. Sau khi gặp Hài Nhi, các người chăn chiên ra 

về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng ai? (Lc 2,20) 
 

02. Ông Simêôn là người thế nào? (Lc 2,25) 
 

03. Các nhà chiêm tinh đến thành nào và hỏi “Đức 

vua dân Do thái mới sinh, hiện đang ở đâu?”? (Mt 

2,3)  
 

04. Khi nghe các nhà chiêm tinh hỏi “Đức vua dân 

Do thái mới sinh, hiện đang ở đâu?”, cả thành 

Giêrusalem thế nào? (Mt 2,3)  
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05. Ông Gioan đến để làm chứng, và làm chứng về 

điều gì, để mọi người nhờ ông mà tin? (Ga 1,7) 
 

06. Đấng Cứu Độ sinh ra trong thành của vua nào? 

(Lc 2,11)  
 

07. Hài Nhi 

được bà Maria 

và ông Giuse 

đem lên 

Giêrusalem, để 

tiến dâng cho 

Chúa, tên là gì? (Lc 2,27) 
  

08. Đức Giêsu được ông Gioan làm phép rửa tại 

đâu? (Mc 1,9)  
 

09. Nhờ ai, vạn vật được tạo thành, và không có 

Người, thì chẳng có gì được tạo thành? (Ga 1,3) 
 

10. Tổng trấn xứ Xyri thời Đức Giêsu sinh ra tên là 

gì? (Lc 2,2)  
 

11. Sứ thần loan báo một Đấng Cứu Độ đã sinh ra 

cho anh em trong thành vua Đavít, Người là gì của 

Đức Chúa? (Lc 2,11)  
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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VHTK 

Ô chữ Giáng Sinh B 05 
 

Những gợi ý 
 

01. Mọi 

con trai 

đầu 

lòng 

phải 

được 

gọi là 

gì, dành 

cho 

Chúa? 

(Lc 

2,23) 
 

02. Ông 

Simêon 

đã ẵm ai trên tay và chúc tụng Thiên Chúa?  (Lc 

2,25)  
 

03. Ông Giuse từ thành Nadarét, miền Galilê lên 

thành vua Đavít khai tên cùng với người đã thành 

hôn với ông là ai? (Lc 2,4-5) 
 

04. Vừa lên khỏi nước, ai ngự xuống trên Đức 

Giêsu? (Mc 1,10)  
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05. Ông Gioan đến để làm chứng, và làm chứng về 

điều gì, để mọi người nhờ ông mà tin? (Ga 1,7) 
 

06. Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài 

theođiều gì, bà Maria và ông Giuse đem con lên 

Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa? (Lc 2,22) 
 

07. Bảo vật mà các nhà chiêm tinh dâng cho Hài 

Nhi là gì? (Mt 2,11)   
 

08. Hoàng đế nào đã ra chiếu chỉ truyền kiểm tra 

dân khắp cả thiên hạ? (Lc 2,1)  
 

09. Ai đã làm phép rửa cho Đức Giêsu? (Mc 1,9) 
 

10. Hài Nhi được bà Maria và ông Giuse đem lên 

Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa, tên là gì? (Lc 

2,27) 
 

11. Ra khỏi thành Giêrusalem, cái gì đã dẫn các nhà 

chiêm tinh đến nơi Hài Nhi ở? (Mt 2,9)  
 

12. Người đã cùng đi với bà Maria và Hài Nhi 

Giêsu lên Giêrusalem để tiến dâng con trẻ cho 

Thiên Chúa là ai? (Lc 2,22)  
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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VHTK  

Ô chữ Giáng Sinh B 06 
 

Những gợi ý 
 

01. “Còn 

chính bà, 

một lưỡi 

gươm sẽ 

đâm thâu 

tâm hồn bà”. 

Lời ai nói 

với bà 

Maria? (Lc 

2,34-35) 
 

02. Sứ thần 

Chúa báo 

cho anh em 

một điều gì 

trọng đại, 

cũng là tin mừng cho toàn dân? (Lc 2,10) 
 

03. Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn 

hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là ai? (Ga 1,1) 
 

04. Ai đã đến xin ông Gioan được làm phép rửa? 

(Mc 1,9) 
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05. Sau khi gặp Hài Nhi, các người chăn chiên ra 

về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng ai? (Lc 2,20) 
 

06. Khi đã đến ngày lễ gì của các ngài theo luật 

Mô-sê, bà Maria và ông Giuse đem con lên 

Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa? (Lc 2,22).  
 

07. Bêlem, thành 

của vua Đavít thuộc 

miền nào? (Lc 2,4) 
 

08. Thân mẫu của 

Hài Nhi tên là 

gì?(Mt 2,11)  
 

09. Trở về từ thành 

Giêrusalem, hai ông 

bà và Hài Nhi cư 

ngụ thành nào? (Lc 2,39) 
 

10. Đức Giêsu ra đời thời vua nào trị vì đất nước 

Ítraen? (Mt 2,1)  
 

11. Các nhà chiêm tinh vào nhà, thấy Hài Nhi với 

thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình làm gì Người? 

(Mt 2,11) 
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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VHTK  

Ô chữ Giáng Sinh B 07 
 

Những gợi ý 
 

01. 

“Còn 

chính 

bà, một 

lưỡi 

gươm 

sẽ đâm 

thâu 

tâm 

hồn 

bà”. 

Lời 

ông 

Simêon 

nói về 

ai? (Lc 

2,35)  
 

02. Sứ thần loan báo một Đấng Cứu Độ đã sinh ra 

cho anh em trong thành vua Đavít, Người là gì của 

Đức Chúa? (Lc 2,11)  
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03. Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh 

em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô của 

ai? (Lc 2,11) 
 

04. Hài Nhi được bà Maria và ông Giuse đem lên 

Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa, tên là gì? (Lc 

2,27) 
 

05. Đấng Cứu Độ sinh ra trong thành của vua nào? 

(Lc 2,11)  
 

06. Tại thành Nadarét, Hài Nhi ngày càng lớn lên 

thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân 

sủng của ai ở cung? (Lc 2,40) 
 

07. Hoàng đế nào đã ra chiếu chỉ truyền kiểm tra 

dân khắp cả thiên hạ? (Lc 2,1)  
 

08. Sứ thần Chúa báo cho anh em một điều gì trọng 

đại, cũng là tin mừng cho toàn dân? (Lc 2,10) 
 

09. Các nhà chiêm tinh đến thành nào và hỏi “Đức 

vua dân Do thái mới sinh, hiện đang ở đâu?”? (Mt 

2,3)  
 

10. Thần Khí ngự xuống trên Đức Giêsu như hình 

gì? (Mc 1,10)  
 

11. Nữ ngôn sứ đã gặp Hài Nhi Giêsu tại 

Giêrusalem tên là gì? (Lc 2,25)  
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12. Bảo vật mà nhà chiêm tinh dâng cho Hài Nhi là 

gì? (Mt 2,11)  
 

13. “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của 

thánh, dành cho Chúa”, và cũng để dâng của lễ theo 

Luật Chúa truyền, đó là một đôi chim gáy hay một 

cặp gì? (Lc 2,23-24) 
 

14. Những nhà chiêm tinh từ đâu đến bái lạy Hài 

Nhi Giêsu? (Mt 2,1)  
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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VHTK  

Ô chữ Giáng Sinh B 08 
 

Ô chữ này gồm 11 gợi ý dưới đây.  

Chủ đề của ô chữ là những ký tự ở ô được tô đậm.  

Bạn hãy tìm xem những gợi ý này nằm ở đâu trong 

ô chữ này. 
 

Những gợi ý 

 
 

01. Nữ 

ngôn sứ 

đã gặp 

Hài Nhi 

Giêsu 

tại 

Giêrusa

lem tên 

là gì? 

(Lc 

2,25)  
 

02. 
Hoàng đế nào đã ra chiếu chỉ truyền kiểm tra dân 

khắp cả thiên hạ? (Lc 2,1)  
 

03. Đấng Cứu Độ sinh ra trong thành của vua nào? 

(Lc 2,11) (Đọc từ phải qua trái)    
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04. Hài Nhi được bà Maria và ông Giuse đem lên 

Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa, tên là gì? (Lc 

2,27) (Đọc từ dưới lên) 
 

05. Ai đã làm phép rửa cho Đức Giêsu? (Mc 1,9)   
 

06. Ai từ thành Nadarét, miền Galilê lên thành vua 

Đavít tức là Bêlem, miền Giuđê, cùng với người đã 

thành hôn là bà Maria, lúc ấy đang có thai? (Lc 2,5) 
 

07. Đức Giêsu ra đời thời vua nào trị vì đất nước 

Ítraen? (Mt 2,1)   
 

08. Thân mẫu của Hài Nhi tên là gì? (Mt 2,11) (Đọc 

xéo dưới lên) 
 

09. Ai đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng 

ta? (Ga 1,14) 
 

10. Ai đã linh báo cho ông Simêôn sẽ không thấy 

cái chết trước khi được thấy Đấng Kitô của Đức 

Chúa? (Lc 2,26) 
 

11. Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn 

hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là ai? (Ga 1,1) 

(Đọc từ phải qua trái) 
 

 Chủ đề của ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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VHTK  

Ô chữ Giáng Sinh B 09 

 
Những gợi ý 
 

01. Ông Gioan đến để làm chứng, và làm chứng về 

điều gì, để mọi người nhờ ông mà tin? (Ga 1,7) 
 

02. Đức Giêsu đến với ông Gioan để được làm gì? 

(Mc 1,9) (Mc 1,9) 
 

03. Hài Nhi được bà Maria và ông Giuse đem lên 

Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa, tên là gì? (Lc 

2,27) 
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04. Nhờ ai, vạn vật được tạo thành, và không có 

Người, thì chẳng có gì được tạo thành? (Ga 1,3) 
 

05. Đức Giêsu ra 

đời tại đâu? (Mt 

2,1) 
 

06. “Mọi con trai 

đầu lòng phải 

được gọi là của 

thánh, dành cho 

Chúa”, và cũng để 

dâng của lễ theo 

Luật Chúa truyền, 

đó là một đôi gì? 

(Lc 2,23-24) 
 

07. Khi đã đến 

ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo điều gì, bà 

Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để 

tiến dâng cho Chúa? (Lc 2,22) 
 

08. Tổng trấn xứ Xy-ri thời Đức Giêsu sinh ra tên là 

gì? (Lc 2,2)  
 

Chủ đề ô chữ là những ký tự ở ô được tô đậm. 

 Chủ đề của ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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VHTK 

Ô chữ Giáng Sinh B 10 

 
Những gợi ý 
 

01. Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn 

hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là ai? (Ga 1,1) 
 

02. Sứ thần loan báo một Đấng Cứu Độ đã sinh ra 

cho anh em trong thành vua Đavít, Người là gì của 

Đức Chúa? (Lc 2,11)  
 

03. Ai đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng 

ta?  (Ga 1,14) 
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04. Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh 

em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô của 

ai? (Lc 2,11) 
 

05. “Còn chính bà, 

một lưỡi gươm sẽ 

đâm thâu tâm hồn 

bà”. Lời ai nói với bà 

Maria? (Lc 2,34-35) 
 

06. Thân mẫu của 

Hài Nhi tên là gì? 

(Mt 2,11)  
 

07. Sứ thần Chúa báo 

cho anh em một điều 

gì trọng đại, cũng là 

tin mừng cho toàn 

dân? (Lc 2,10) 
 

08. Hoàng đế nào đã ra chiếu chỉ truyền kiểm tra 

dân khắp cả thiên hạ? (Lc 2,1)  
 

09. Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là gì, dành 

cho Chúa? (Lc 2,23) 
 

Chủ đề ô chữ là những ký tự ở ô được tô đậm. 

 Chủ đề của ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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VHTK  

Ô chữ Giáng Sinh B 11 
 

Những gợi ý 
 

Hàng dọc 
 

01. Lúc 

khởi đầu 

đã có Ngôi 

Lời. Ngôi 

Lời vẫn 

hướng về 

Thiên 

Chúa, và 

Ngôi Lời 

là ai? (Ga 

1,1) 

 

02. Các 

nhà chiêm 

tinh đến 

thành nào 

và hỏi “Đức vua dân Do thái mới sinh, hiện đang ở 

đâu?”? (Mt 2,3)  
 

03. Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là gì, dành 

cho Chúa? (Lc 2,23) 
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04. Hài Nhi được bà Maria và ông Giuse đem lên 

Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa, tên là gì? (Lc 

2,27) 
 

Hàng ngang 
 

05. Ai đã làm phép rửa 

cho Đức Giêsu? (Mc 

1,9)   
 

06. Sau khi gặp Hài Nhi, 

các người chăn chiên ra 

về, vừa đi vừa tôn vinh 

ca tụng ai? (Lc 2,20) 
 

07. Tại Giêrusalem, nữ 

ngôn sứ Anna đã gặp 

Hài Nhi tên là gì?   (Lc 2,36) 
 

08. Ông Gioan đến để làm chứng, và làm chứng về 

điều gì, để mọi người nhờ ông mà tin? (Ga 1,7) 
 

09. Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài 

theođiều gì, bà Maria và ông Giuse đem con lên 

Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa? (Lc 2,22) 
 

Chủ đề ô chữ là những ký tự ở ô được tô đậm. 

 Chủ đề của ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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VHTK  

Ô chữ Giáng Sinh B 12 
 

Những gợi ý 
 

Hàng dọc 
 

01. Hoàng 

đế nào đã 

ra chiếu 

chỉ truyền 

kiểm tra 

dân khắp 

cả thiên 

hạ? (Lc 

2,1)  
 

02. Đấng 

Cứu Độ 

sinh ra 

trong 

thành của 

vua nào? 

(Lc 2,11)  (Đọc từ dưới lên) 
 

03. “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của 

thánh, dành cho Chúa”, và cũng để dâng của lễ theo 

Luật Chúa truyền, đó là một đôi chim gáy hay một 

cặp gì? (Lc 2,23-24) 
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04. Tại thành Nadarét, Hài Nhi ngày càng lớn lên 

thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân 

sủng của ai ở cung? (Lc 2,40) 
 

05. Ông Gioan đến để làm chứng, và làm chứng về 

điều gì, để mọi người nhờ ông mà tin? (Ga 1,7) 
 

 Hàng ngang 
 

06. Khi đã đến ngày lễ gì 

của các ngài theo luật Mô-

sê, bà Maria và ông Giuse 

đem con lên Giêrusalem, 

để tiến dâng cho Chúa? 

(Lc 2,22).  
 

07. Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh 

em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô của 

ai? (Lc 2,11) 
 

08. Hài Nhi được bà Maria và ông Giuse đem lên 

Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa, tên là gì? (Lc 

2,27) (Đọc từ phải sang trái) 
 

09. Vừa lên khỏi nước, ai ngự xuống trên Đức 

Giêsu? (Mc 1,10)  
 

Chủ đề ô chữ là những ký tự ở ô được tô đậm. 

 Chủ đề của ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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VHTK  

Ô chữ Giáng Sinh B 13 
 

Những gợi ý

 
 

01.  Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh 

em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô của 

ai? Lc 2,11) 
 

02. Ông Gioan đến để làm chứng, và làm chứng về 

điều gì, để mọi người nhờ ông mà tin? (Ga 1,7) 
 

03. Ai đã làm phép rửa cho Đức Giêsu? (Mc 1,9) 
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04. Sau khi gặp Hài Nhi, các người chăn chiên ra 

về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng ai? (Lc 2,20) 
 

05. Người đã cùng đi với bà Maria và Hài Nhi 

Giêsu lên Giêrusalem để tiến dâng con trẻ cho 

Thiên Chúa là ai?(Lc 2,22)  
 

06. Sứ thần loan báo một Đấng Cứu Độ đã sinh ra 

cho anh em trong thành vua Đavít, Người là gì của 

Đức Chúa? (Lc 2,11)  
 

07. Hoàng đế nào đã ra chiếu chỉ truyền kiểm tra 

dân khắp cả thiên hạ? (Lc 2,1)   
 

08. Những người chăn chiên bảo nhau đi sang đâu, 

để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta 

biết? (Lc 2,15) 
 

09. Hài Nhi được bà Maria và ông Giu-se đem lên 

Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa, tên là gì? (Lc 

2,27) 
 

10. Hài Nhi sinh ra được đặt ở đâu? (Lc 2,12)  
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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VHTK  

Ô chữ Giáng Sinh B 14 
 

Những gợi ý 
 

01. Ông 

Simêôn là 

người công 

chính và thế 

nào? (Lc 2,25) 
 

02 Tại thành 

Nadarét, Hài 

Nhi ngày càng 

lớn lên thêm 

vững mạnh, đầy 

khôn ngoan, và 

hằng được ân 

sủng của ai ở 

cung? (Lc 2,40) 
 

03. Sứ thần Chúa báo cho anh em một điều gì trọng 

đại, cũng là tin mừng cho toàn dân? (Lc 2,10) 
 

04. Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo 

điều gì, bà Maria và ông Giuse đem con lên 

Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa? (Lc 2,22) 
 

05. Ông Gioan đến để làm chứng, và làm chứng về 

điều gì, để mọi người nhờ ông mà tin? (Ga 1,7) 
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06. Thân mẫu của Hài Nhi tên là gì? (Mt 2,11)  
 

07. Sứ thần loan báo một Đấng Cứu Độ đã sinh ra 

cho anh em trong thành vua Đavít, Người là gì của 

Đức Chúa? (Lc 2,11)  
 

08. Các nhà chiêm tinh đã dâng thứ này cho Hài 

Nhi Giêsu? (Mt 2,11)  
 

09. Đấng Cứu Độ sinh ra trong thành của vua nào? 

(Lc 2,11)  
 

10. Đức Giêsu ra đời thời vua nào trị vì đất nước 

Ítraen? (Mt 2,1)  
 

11.  Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh 

em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô của 

ai? (Lc 2,11) 
 

12. Các nhà chiêm tinh đến thành nào và hỏi “Đức 

vua dân Do thái mới sinh, hiện đang ở đâu?”? (Mt 

2,3)  
 

13. Sau khi gặp Hài Nhi, các người chăn chiên ra 

về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng ai? (Lc 2,20) 
 

14. Hài Nhi sinh ra được đặt ở đâu? (Lc 2,12)  
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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VHTK  

Ô chữ Giáng Sinh B 15 
 

Ô chữ này gồm 9 gợi ý dưới đây.  

Chủ đề của ô chữ là những ký tự ở ô được tô đậm.  

Bạn 

hãy 

tìm 

xem 

những 

gợi ý 

này 

nằm ở 

đâu 

trong 

ô chữ 

này. 
 

 

Những gợi ý 
  

01. Ông Giuse từ thành Nadarét, miền Galilê lên 

thành vua Đavít khai tên cùng với người đã thành 

hôn với ông là ai? (Lc 2,4-5) 
 

02. Hoàng đế nào đã ra chiếu chỉ truyền kiểm tra 

dân khắp cả thiên hạ? (Lc 2,1)   
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03. Sứ thần loan báo một Đấng Cứu Độ đã sinh ra 

cho anh em trong thành vua Đavít, Người là gì của 

Đức Chúa? (Lc 2,11)  
 

04.  Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh 

em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô của 

ai? (Lc 2,11) 
 

05. Những người chăn chiên bảo nhau đi sang đâu, 

để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta 

biết? (Lc 2,15) 
 

06. Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn 

hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là ai? (Ga 1,1) 
 

07. Sứ thần Chúa báo cho anh em một điều gì trọng 

đại, cũng là tin mừng cho toàn dân? (Lc 2,10) 
 

08. Người đã cùng đi với bà Maria và Hài Nhi 

Giêsu lên Giêrusalem để tiến dâng con trẻ cho 

Thiên Chúa là ai?(Lc 2,22)  
 

09. Nhờ ai, vạn vật được tạo thành, và không có 

Người, thì chẳng có gì được tạo thành? (Ga 1,3) 
 

  Chủ đề của ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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VHTK  

Ô chữ Giáng Sinh B 16 

 
Những gợi ý 
 

1. Hài Nhi được bà Maria và ông Giuse đem lên 

Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa, tên là gì? (Lc 

2,27) 
 

2. Thân mẫu của Hài Nhi tên là gì? (Mt 2,11)  
 

3. Những người chăn chiên bảo nhau đi sang đâu, 

để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta 

biết? (Lc 2,15) 
 

4. Bêlem, thành vcủa vua Đavít thuộc miền nào? 

(Lc 2,4) 
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VHTK  

Ô chữ Giáng Sinh B 17 

 
Những gợi ý  
 

1. Ông Simêon đã ẵm ai trên tay và chúc tụng Thiên 

Chúa?  (Lc 2,25)  
 

2. Đức Giêsu ra đời thời vua nào trị vì đất nước 

Ítraen? (Mt 2,1)  
 

3. Ai đã gặp Hài Nhi Giêsu tại đền thờ Giêrusalem? 

(Lc 2,25)   
 

4. Đức Giêsu được ông Gioan làm phép rửa tại đâu? 

(Mc 1,9)  

Gb. Nguyễn Thái Hùng   
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Lời giải đáp 

Mùa Giáng Sinh B 

 

51 Câu Trắc Nghiệm 

 

01. a. Hoàng đế Âugúttô (Lc 2,1). 

02. c. Quiriniô (Lc 2,2) 

03. c. Miền Giuđê (Lc 2, 4). 

04. c. Miền Giuđê (Lc 2,4) 

05. b. Bà Maria (Lc 2,4-5) 

06. b. Những người chăn chiên (Lc 2,11). 

07. c. Đavít (Lc 2,11) 

08. b. Đấng Kitô (Lc 2,11) 

09. d. Chỉ a và b đúng  (Lc 2,12). 

10. d. Các thiên binh với các sứ thần (Lc 2,14). 

11. b. Bêlem (Lc 2,15) 

12. d. Chỉ có b và c đúng. (Lc 2,16) 

13. b. Thiên Chúa (Lc 2,20) 

14. a. Ngôi Lời (Ga 1,1) 

15. b. Thiên Chúa (Ga 1,1) 

16. c. Ngôi Lời (Ga 1,3) 

17. d. Gioan (Ga 1,3) 

18. a. Ánh sáng (Ga 1,7) 

19. c. Ngôi Lời (Ga 1,9) 

20. b.Thiên Chúa (Ga 1,1) 

21. c. Ngôi Lời (Ga 1,14) 

22. c. Đức Giêsu Kitô (Ga 1,17) 

23. c. Sự thật (Ga 1,17) 

24. c. Ân sủng (Ga 1,17) 

25. c. Vua Hêrôđê (Mt 2,1) 
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26. a. Các nhà chiêm tinh (Mt 2,1) 

27. b. Bối rối (Mt 2,3) 

28. d. Xôn xao (Mt 2,3) 

29. c. Thành Giêrusalem (Mt 2,3) 

30. d. Chỉ có a và b đúng. (Mt 2,4) 

31. b. Ngôi sao (Mt 2,9) 

32. c. Nhũ hương, mộc dược, vàng (Mt 2,11) 

33. b. Tiến dâng lên cho Chúa (Lc 2,22). 

34. b.Ông Giuse (Lc 2,22) 

35. d. Chỉ có b và c đúng. (Lc 2,23-24) 

36. d. Chỉ có a và b đúng. (Lc 2,25) 

37. b. Ông Simêon (Lc 2,25) 

38. c. Ông Simêon. (Lc 2,29-31)   

39. c. Bà Maria, mẹ Đức Giêsu (Lc 2,35). 

40. c. Anna (Lc 2,36) 

41. b. Chi tộc Asê (Lc 2,36). 

42. c. Pơnuên (Lc 2,36) 

43. b. Thành Nadarét (Lc 2,39) 

44. d. Cả a, b và c đúng. (Lc 2,40) 

45. d. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong  

          Thánh Thần. (Mc 1,7-8) 

46. c. Nadarét (Mc 1,9) 

47. a. Ông Gioan (Mc 1,9) 

48. c. Sông Giođan (Mc 1,9) 

49. b. Thần Khí (Mc 1,10) 

50. c. Chim bồ câu (Mc 1,10) 

51. a. Cha hài lòng về Con (Mc 1,11) 

  

Gb. Nguyễn Thái Hùng 

2020 
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Ô chữ Giáng Sinh B 01 
 

01. Đavít (Lc 2,11) 

02. Thiên Chúa (Lc 2,20) 

03. Ánh sáng (Ga 1,7) 

04. Giêrusalem (Mt 2,3) 

05. Nadarét (Lc 2,39) 

06. Thiên Chúa (Ga 1,1) 

07. Âugúttô (Lc 2,1). 
 

Hàng dọc : Ánh Sáng 

 

Ô chữ Giáng Sinh B 02 
 

01. Thần Khí (Mc 1,10) 

02. Đấng Kitô (Lc 2,11) 

03. Hêrôđê (Mt 2,1) 

04. Maria (Mt 2,11)  

05. Bêlem (Mt 2,1) 

06. Ngôi Lời (Ga 1,3) 

07. Quiriniô (Lc 2,2) 
 

Hàng dọc : Ngôi Lời 

 

 Ô chữ Giáng Sinh B 03 
 

01. Máng cỏ (Lc 2,12) 

02. Giêsu (Lc 2,27) 

03. Maria (Lc 2,4-5) 

04. Thiên Chúa (Ga 1,1) 

05. Âugúttô (Lc 2,1). 

06. Giuse (Lc 2,22) 
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07. Đavít (Lc 2,11) 

08. Thần Khí (Mc 1,10) 

09. Kinh sư (Mt 2,4) 
 

Hàng dọc : Giáng Sinh 

 

Ô chữ Giáng Sinh B 04 
 

01. Thiên Chúa (Lc 2,20) 

02. Công chính (Lc 2,25) 

03. Giêrusalem (Mt 2,3) 

04. Xôn xao (Mt 2,3) 

05. Ánh sáng (Ga 1,7) 

06. Đavít (Lc 2,11) 

07. Giêsu (Lc 2,27) 

08. Giođan (Mc 1,9) 

09. Ngôi Lời (Ga 1,3) 

10. Quiriniô (Lc 2,2) 

11. Đấng Kitô (Lc 2,11) 
 

Hàng dọc : Chúa Hài Đồng  

 

Ô chữ Giáng Sinh B 05 
 

01. Của thánh (Lc 2,23) 

02. Hài Nhi (Lc 2,25) 

03. Maria (Lc 2,4-5) 

04. Thần Khí (Mc 1,10) 

05. Ánh sáng (Ga 1,7) 

06. Luật Mô-sê (Lc 2,22) 

07. Nhũ hương (Mt 2,11) 

08. Âugúttô (Lc 2,1). 

09. Gioan (Mc 1,9) 
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10. Giêsu (Lc 2,27) 

11. Ngôi sao (Mt 2,9) 

12. Giuse (Lc 2,22) 
 

Hàng dọc : Thánh Tử Giêsu 

 

Ô chữ Giáng Sinh B 06 
 

01. Simêon (Lc 2,34-35) 

02. Tin mừng (Lc 2,10) 

03. Thiên Chúa (Ga 1,1) 

04. Đức Giêsu (Mc 1,9) 

05. Thiên Chúa (Lc 2,20) 

06. Thanh tẩy (Lc 2,22).  

07. Giuđê (Lc 2,4) 

08. Maria (Mt 2,11)  

09. Nadarét (Lc 2,39) 

10. Hêrôđê (Mt 2,1) 

11. Thờ lạy (Mt 2,11) 
 

Hàng dọc : Mừng Chúa Ra Đời 

 

Ô chữ Giáng Sinh B 07 
 

01. Maria (Lc 2,35) 

02. Đấng Kitô (Lc 2,11) 

03. Đức Chúa (Lc 2,11) 

04. Giêsu (Lc 2,27) 

05. Đavít (Lc 2,11) 

06. Thiên Chúa (Lc 2,40) 

07. Âugúttô (Lc 2,1) 

08. Tin mừng (Lc 2,10) 

09. Giêrusalem (Mt 2,3) 
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10. Chim bồ câu (Mc 1,10) 

11. Anna (Lc 2,36) 

12. Mộc dược (Mt 2,11) 

13. Bồ câu non (Lc 2,23-24) 

14. Phương Đông (Mt 2,1)  
 

Hàng dọc : Ánh Sáng Muôn Dân 

 

Ô chữ Giáng Sinh B 08 
 

01. Anna (Lc 2,36) 

02. Âugúttô (Lc 

2,1) 

03. Đavít (Lc 2,11) 

(Đọc từ phải qua 

trái) 

04. Giêsu (Lc 2,27) 

(Đọc từ dưới lên) 

05. Gioan (Mc 1,9) 

06. Giuse (Lc 2,4-5) 

07. Hêrôđê (Mt 2,1) 

08. Maria (Mt 2,11) (Đọc xéo dưới lên) 

09. Ngôi Lời (Ga 1,14) 

10. Thánh Thần (Lc 2,26) 

11. Thiên Chúa (Ga 1,1) (Đọc từ phải qua trái) 

 

Chủ đề : Mùa Ân Sủng 

 

Ô chữ Giáng Sinh B 09 
 

01. Ánh sáng (Ga 1,7) 

02. Phép rửa (Mc 1,9) 
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03. Giêsu (Lc 2,27) 

04. Ngôi Lời (Ga 1,3) 

05. Bêlem (Mt 2,1) 

06. Chim gáy (Lc 2,23-

24) 

07. Luật Môsê (Lc 2,22) 

08. Quiriniô (Lc 2,2) 
 

Chủ đề : 

    Emmanuen  

 

Ô chữ Giáng Sinh B 10 
 

01. Thiên Chúa (Ga 

1,1) 

02. Đấng Kitô (Lc 

2,11) 

03. Ngôi Lời (Ga 

1,14) 

04. Đức Chúa (Lc 

2,11) 

05. Simêon (Lc 2,34-

35) 

06. Maria (Mt 2,11)  

07. Tin mừng (Lc 

2,10) 

08. Âugúttô (Lc 2,1). 

09. Của thánh (Lc 2,23) 
 

Chủ đề : Mùa Ân Sủng  
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Ô chữ Giáng Sinh B 11 
 

Hàng dọc 
 

01. Thiên Chúa (Ga 1,1) 

02. Giêrusalem (Mt 2,3) 

03. Của thánh (Lc 2,23) 

04. Giêsu (Lc 2,27) 
 

Hàng ngang 
 

05. Gioan (Mc 1,9) 

06. Thiên Chúa (Lc 2,20) 

07. Giêsu (Lc 2,36) 

08. Ánh sáng (Ga 1,7) 

09. Luật Môsê (Lc 2,22) 
 

Chủ đề : Giáng Sinh 

 

Ô chữ Giáng Sinh B 12 
 

Hàng dọc 
 

01. Âugúttô (Lc 2,1). 

02. Đavít (Lc 2,11) (Đọc 

từ dưới lên) 

03. Bồ câu non (Lc 2,23-

24) 

04. Thiên Chúa (Lc 2,40) 

05. Ánh sáng (Ga 1,7) 
 

 Hàng ngang 
 

06. Thanh tẩy (Lc 2,22).  

07. Đức Chúa (Lc 2,11) 
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08. Giêsu (Lc 2,27) (Đọc từ phải sang trái) 

09. Thần Khí (Mc 1,10) 
 

Chủ đề : Chúa Hài Đồng 

 

Ô chữ Giáng Sinh B 13 

 

01. Đức Chúa (Lc 2,11) 

02. Ánh sáng (Ga 1,7) 

03. Gioan (Mc 1,9) 

04. Thiên Chúa (Lc 2,20) 

05. Giuse (Lc 2,22) 

06. Đấng Kitô (Lc 2,11) 

07. Âugúttô (Lc 2,1). 

08. Bêlem (Lc 2,15) 

09. Giêsu (Lc 2,27) 

10. Máng cỏ (Lc 2,12) 
 

Chủ đề : Cao Cung Lên 

 

Ô chữ Giáng Sinh B 14 
 

01. Sùng đạo. (Lc 2,25) 

02 Thiên Chúa (Lc 2,40) 

03. Tin mừng (Lc 2,10) 

04. Luật Môsê (Lc 2,22) 

05. Ánh sáng (Ga 1,7) 

06. Maria (Mt 2,11)  

07. Đấng Kitô (Lc 2,11) 

08. Nhũ hương (Mt 2,11) 

09. Đavít (Lc 2,11) 

10. Hêrôđê (Mt 2,1) 
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11. Đức Chúa (Lc 2,11) 

12. Giêrusalem (Mt 2,3) 

13. Thiên Chúa (Lc 2,20) 

14. Máng cỏ (Lc 2,12) 
 

Chủ đề : Đêm Thánh Vô Cùng 

 

Ô chữ Giáng Sinh 

B 15 
 

01. Maria (Lc 2,4-

5) 

02. Âugúttô (Lc 

2,1). 

03. Đấng Kitô (Lc 

2,11) 

04. Đức Chúa (Lc 

2,11) 

05. Bêlem (Lc 2,15) 

06. Thiên Chúa (Ga 1,1) 

07. Tin mừng (Lc 2,10) 

08. Giuse (Lc 2,22) 

09. Ngôi Lời (Ga 1,3) 
 

   Chủ đề : Hang Bê Lem 

 

Ô chữ Giáng Sinh B 16 

 

1. Giêsu (Lc 2,27) 

2. Maria (Mt 2,11)  

3. Bêlem (Lc 2,15) 

4. Giuđê (Lc 2,4) 
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Ô chữ Giáng Sinh B 17 
 

 

1. Hài Nhi (Lc 2,25) 

2. Hêrôđê (Mt 2,1) 

3. Simêon (Lc 2,25) 

4. Giođan (Mc 1,9) 
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“Nếu anh em yêu mến Thầy, 

anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.” 
Tin Mừng thánh Gioan 14,15 
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TUYỂN TẬP 

VUI HỌC THÁNH KINH 
 

VUI HỌC THÁNH KINH : PHỤNG VỤ NĂM A a5 

VUI HỌC THÁNH KINH : PHỤNG VỤ NĂM B a5 

VUI HỌC THÁNH KINH : PHỤNG VỤ NĂM C a5 

 

VHTK 01 : Những Nhân Vật Phụ Nữ Trong Tk 

VHTK 02 : Những Nhân Vật Tân Ước A 

VHTK 03 : Những Nhân Vật Tân Ước B 

VHTK 04 : Những Lời Của Chúa Giêsu  

VHTK 05 : Những Phép Lạ Của Chúa Giêsu  

& Những Cuộc Thần Hiển Trong Tin Mừng 1 

VHTK 06 : Những Phép Lạ Của Chúa Giêsu  

& Những Cuộc Thần Hiển Trong Tin Mừng 2 

VHTK 07 : Những Dụ Ngôn Của Chúa Giêsu    

VHTK 08 : Công Vụ Tông Đồ  

VHTK 09 : Thánh Phaolô 1 

VHTK 10 : Thánh Phaolô 2 

VHTK 11 : Các Thư Công Giáo & Sách Khải Huyền  

VHTK 12 : Ô Chữ Thương Khó & Phục Sinh 

VHTK 13 : Ô Chữ Những Nhân Vật Phụ Nữ Trong TK 

VHTK 14 : Ô Chữ Tân Ước 

VHTK 15 : Rèn Luyện Tư Duy 1 

VHTK 16 : Rèn Luyện Tư Duy 2 

VHTK 17 : Rèn Luyện Tư Duy 3 

VHTK 18 : Rèn Luyện Tư Duy 4 

VHTK 19 : Rèn Luyện Tư Duy 5 

VHTK 20 : Rèn Luyện Tư Duy 6 

VHTK 21 : Rèn Luyện Tư Duy 7 

VHTK 22 : Rèn Luyện Tư Duy 8 

VHTK 23 : Rèn Luyện Tư Duy 9 

VHTK 24 : Rèn Luyện Tư Duy 10 

VHTK 25 : Rèn Luyện Tư Duy Thánh Phaolô 1 

VHTK 26 : Rèn Luyện Tư Duy Thánh Phaolô 2 

VHTK 30 : Thời Thơ Ấu 

 

VHTK 31 : Ô Chữ Những Phép Lạ Của Chúa Giêsu A 
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VHTK 32 : Ô Chữ Những Phép Lạ Của Chúa Giêsu B 

VHTK 33 : Mùa Xuân 

VHTK 34 : Tháng 1-6 

VHTK 35 : Tháng 7-12 

VHTK 36 : Lời Nguyện Cầu 

VHTK 37 : Đuổi Hình Bắt Chữ 1 

VHTK 38 : Đuổi Hình Bắt Chữ 2 

VHTK 39 : Đuổi Hình Bắt Chữ 3 

VHTK 40 : Đuổi Hình Bắt Chữ 4 

VHTK 41 : Đuổi Hình Bắt Chữ 5 

VHTK 42 : Đuổi Hình Bắt Chữ 6 

VHTK 43 : Đuổi Hình Bắt Chữ 7 

VHTK 44 : Đuổi Hình Bắt Chữ 8 

VHTK 45 : Đuổi Hình Bắt Chữ 9 

VHTK 46 : Chúa Giêsu & 13 Tông Đồ 1 

VHTK 47 : Chúa Giêsu & 13 Tông Đồ 2 

VHTK 48 : Chúa Giêsu & Nhân Vật Tân Ước 

VHTK 49 : Mẹ Maria 1 

VHTK 50 : Mẹ Maria 2 

VHTK 51 : Thánh Kinh Tân Ước * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm & Ô Chữ 

VHTK 52 : Tập Tô Màu Cuộc Đời Chúa Giêsu 

VHTK 53 : Tập Tô Màu 20 Mầu Nhiệm Mân Côi 

VHTK 54 : Tập Tô Màu 14 Chặng Đường Thánh Giá 

VHTK 55 : Tập Tô Màu Thiên Thần 

VHTK 56 : Tập Tô Màu Giáng Sinh 1 

VHTK 57 : Tập Tô Màu Giáng Sinh 2 

VHTK 58 : Tập Tô Màu Giáng Sinh 3 

VHTK 59 : Tập Tô Màu Đức Mẹ 1 

VHTK 60 : Tập Tô Màu Đức Mẹ 2 

VHTK 61 : Tập Tô Màu Đức Mẹ 3 

VHTK 62 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm A 

VHTK 63 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm B 

VHTK 64 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm C 

VHTK 65 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Chư Thánh 

VHTK 66 : Gia Đình Trong Thánh Kinh 

VHTK 67a : Bốn Tin Mừng * Hỏi Thưa & Ô Chữ 

VHTK 67b : Bốn Tin Mừng * Trắc Nghiệm 
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VHTK 68a : Dẫn Vào Lời Chúa Tân Ước * Hỏi Thưa  

VHTK 68b : Dẫn Vào Lời Chúa Tân Ước * Trắc Nghiệm 

VHTK 69a : Tin Mừng Máccô * Hỏi Thưa & Ô Chữ  

VHTK 69b : Tin Mừng Máccô * Trắc Nghiệm 

VHTK 70a : Tin Mừng Mátthêu * Hỏi Thưa & Ô Chữ  

VHTK 70b : Tin Mừng Mátthêu * Trắc Nghiệm 

VHTK 71 : Tin Mừng Luca  

VHTK 72 : Tin Mừng Gioan  

VHTK 73 : Nhân Vật Cựu Ước 1 

VHTK 74 : Nhân Vật Cựu Ước 2 

VHTK 75 : Nhân Vật Cựu Ước 3 

VHTK 76 : Nhân Vật Cựu Ước 4 

VHTK 77 : Nhân Vật Cựu Ước 5 

VHTK 78a : Nhân Vật Cựu Ước 1* 1220 Câu Hỏi Thưa    

VHTK 78b : Nhân Vật Cựu Ước 1* 1220 Câu Trắc Nghiệm 

VHTK 79a : Nhân Vật Cựu Ước 2* 1220 Câu Hỏi Thưa   

VHTK 79b : Nhân Vật Cựu Ước 2* 1220 Câu Trắc Nghiệm 

VHTK 80a : Nhân Vật Cựu Ước 3* 1220 Câu Hỏi Thưa  

VHTK 80b : Nhân Vật Cựu Ước 3* 1220 Câu Trắc Nghiệm 

VHTK 81b : Nhân Vật Cựu Ước 4* 1220 Câu Trắc Nghiệm 

VHTK 82 : Ba Ngày Xuân 

VHTK 83 : Bông Hồng Nhỏ 

VHTK 84 : Mùa Vọng A Câu Hỏi và Ô Chữ 

VHTK 85 : Mùa Giánh Sinh A Câu Hỏi và Ô Chữ 

VHTK 86 : Mùa Chay A Câu Hỏi và Ô Chữ 

VHTK 87 : Mùa Phục Sinh A Câu Hỏi và Ô Chữ 

VHTK 88 : Mùa Vọng B Câu Hỏi và Ô Chữ  

VHTK 89 : Mùa Giánh Sinh B Câu Hỏi và Ô Chữ  

VHTK 90 : Mùa Chay B Câu Hỏi và Ô Chữ  

VHTK 91 : Mùa Phục Sinh B Câu Hỏi và Ô Chữ  

VHTK 92 : Mùa Vọng C Câu Hỏi và Ô Chữ  

VHTK 93 : Mùa Giánh Sinh C Câu Hỏi và Ô Chữ  

VHTK 94 : Mùa Chay C Câu Hỏi và Ô Chữ  

VHTK 95 : Mùa Phục Sinh C Câu Hỏi và Ô Chữ  

VHTK 96 : Thánh Kinh Những Điều Thú Vị 

 

Và …  
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01. VUI HỌC THÁNH KINH : PHỤNG VỤ NĂM A 

02. VUI HỌC THÁNH KINH : PHỤNG VỤ NĂM B 

03. VUI HỌC THÁNH KINH : PHỤNG VỤ NĂM C 

 

04. Tài liệu HỌC HỎI NĂM THÁNH 2010 

05. HỌC HỎI TC HẬU ĐẠI HỘI DÂN CHÚA 

06. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ SƠ CẤP 1 

07. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ SƠ CẤP 2 

08. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ CĂN BẢN 1 

09. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ CĂN BẢN 2 

10. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ CĂN BẢN 3 

11. Vui Học Giáo Lý : MÙA CHAY & PHỤC SINH  

  * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

12. NĂM TÂN PHÚC ÂM HÓA GIA ĐÌNH 2014  

  * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

13. Tài liệu HỌC HỎI TÔNG THƯ TỰ SẮC 

 ‘FORTA FIDEI’ VỀ NĂM ĐỨC TIN 

14. CÙNG HỌC HỎI 40 CÂU HỎI ĐÁP VỀ 

   Tông Huấn FAMILIARIS CONSORTIO 

15. Tài liệu HỌC HỎI THƯ MỤC VỤ 2015 

16. Vui Học Giáo Lý : MÙA VỌNG & GIÁNG SINH 

  * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

17. Sứ Điệp MÙA CHAY 2015 * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

18. GIÁO LÝ VIÊN, BƯỚC THEO THẦY GIÊSU 

19. Tông thư của ĐTC Phanxicô gửi tất cả  

 Các người Tận hiến nhân dịp Năm Đời Sống Thánh Hiến 
  * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ  

20. MẦU NHIỆM MÂM CÔI 

21. NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ Lần thứ XXV 

23. SỨ ĐIỆP NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ 2011 * Trắc Nghiệm-Ô Chữ  

24. HIỂU ĐỂ SỐNG ĐẠO  

25. NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT 2016 

  * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

 

26. NĂM TÂN PHÚC ÂM HÓA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI 2016 

  * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

27. Sứ Điệp MÙA CHAY 2016 * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 
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28. ĐƯỜNG THÁNH GIÁ 

29. Vui Học Giáo Lý : PHỤNG VỤ THÁNH THỂ  

* Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

30. Sứ Điệp Mùa Chay 2017 * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

31. TĨNH HUẤN GIÁO LÝ VIÊN 2017 

  *Hỏi Thưa -Trắc Nghiệm & Đề Thi 

32. Thư Chung  HĐGM VN gởi Cộng Đồng Dân Chúa 7.10.2016 

  *Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm & Ô Chữ. 

33. Năm Kim Khánh Gp.Ban Mê Thuột  Hỏi Thưa & Ô Chữ 

34. Vui Học Giáo Lý : CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN * Hỏi Thưa  

      Vui Học Giáo Lý : CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN* Trắc Nghiệm  

35. LỊCH SỬ GIÁO HỘI VN TRONG LÒNG DÂN TỘC (2018) 

36. Tông Thư Patris Corde – Hỏi Thưa & Trắc Nghiệm 

37. CON THIÊN CHÚA GIỮA LÒNG NHÂN LOẠI – 2021 

38. Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới XVI 2021-2023 

39. Giáo Lý Dự Tòng 277 Câu Hỏi Thưa & Trắc Nghiệm (2022) 

40. VHGL Xưng Tội & Rước Lễ 1 (2022) 

41. VHGL Xưng Tội & Rước Lễ 2 (2022)  

42. VHGL Thêm Sức 1 (2022) 

42. VHGL Thêm Sức 2 (2022) 

42. VHGL Thêm Sức 3 (2022) 

43. Niềm Vui Mỗi Ngày 1 (2022) 

44. Niềm Vui Mỗi Ngày 2 (2022) 

45. Yêu Dấu (2022) 

46. 50 Năm Hồng Ân Têrêxa Lê Bảo Tịnh 1972-2022 

47. VHGL 531 Câu Hỏi Xưng Tội & Rước Lễ 2022 

48. VHGL 1050 Câu Hỏi Thưa Thêm Sức 2023 

49. VHGL 1050 Câu Trắc Nghiệm Thêm Sức 2023 

50. Giáo Lý Dự Tòng 429 Câu Hỏi Thưa & Trắc Nghiệm (2023) 

51. Tĩnh huấn Giáo Lý Viên 2023 

 

 

THƠ. 

 

01. Tuyển tập Hương Sắc Ban Mê (In chung 2015) 

02. Dâng Hiến (Thơ 2009, 2022) 

03. Vần Thơ Dâng Mẹ (Thơ 2012) 
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04. Sân Trường (Thơ 2009) 

05. Yêu Thương (Thơ 2009) 

06. Thương Yêu (Thơ 2009) 

07. Bóng Thời Gian (Thơ 2009) 

08. Cội Nguồn (Thơ 2009) 

09. Một Cõi Riêng (Thơ 2015) 

10. Tuyển tập Hương Sắc Ban Mê 2 (In chung 2016) 

11. Như Hương Kinh (Thơ 2017) 

12. Như Trầm Hương (Thơ 2017) 

13. Tuyển tập Hương Sắc Ban Mê 3 (In chung 2017) 

14. Một Góc Đời (Thơ 2017) 

15. Giọt Lệ Gia Liêm (Thơ 2018) 

16. Tuyển tập Hương Sắc Ban Mê 4 (In chung 2018) 

17. Khúc Bi Ca (2022) 

18. Khúc Tình Ca (2022) 

19. Tình Chúa Bao La (2022) 

20. Tình Mẹ Thiết Tha 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


